
ThứBuổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14

1
SHL-

C.BLiên

SHL-

T.Duy

SHL-

C.T.Hằng

SHL-

T.MTèo

SHL-

C.Lành

SHL-

C.Quyên

Hóa học _online-

C.PThảo

Toán_

online-T.Tuấn

Lịch Sử_online-

C.Hạt

Công nghệ 

_online-T.Cửu

Địa Lý_online-

C.QAnh

Thể dục_online-

T.Châu

2
Tin học-

T.Khoa

Hóa học-

T.Duy

Tin học-

C.T.Hằng

Toán-

C.TâmT

Ngữ văn-

T.Phong

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Sinh học_online-

C.Quyên

Lịch Sử_online-

C.Hạt

Ngoại ngữ _online-

C.Phượng

Hóa học_online-

T.TThịnh

Công nghệ 

_online-T.Cửu

Hóa học_online-

C.PThảo

3
Toán-

C.BLiên

Hóa học-

T.Duy

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Toán-

C.TâmT

Tin học-

T.Khoa

Hóa học-

T.Sơn

Ngoại ngữ 

_online-C.Nhi

Công nghệ 

_online-T.Cửu

Sinh học_online-

C.Quyên

Toán_online-

T.Trạng

Toán_online-

T.Tuấn

GD QP-AN 

_online-C.Lành

4
Toán-

C.BLiên

Tin học-

C.Tuyết

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Tin học-

T.Hùng

Sinh học-

C.Quyên

Tin học-

T.Khoa

GDCD_online-

T.MTèo

Ngoại ngữ 

_online-C.Phượng

GD QP-AN 

_online-C.Lành

Toán_online-

T.Trạng

Toán_online-

T.Tuấn

5

1
Sinh học-

C.KAnh

Ngữ văn-

C.Trinh

Toán-

C.PMy

Toán-

C.TâmT

Toán-

T.Sang
Toán-T.Lộc

Địa Lý_online-

C.QAnh

Công nghệ 

_online-C.Hoa

Sinh học_online-

C.Quyên

Thể dục_online-

T.Kiệt

Nghề_online-

C.T.Hằng

Ngoại ngữ_online-

T.Thy

2
Vật lý-

C.Hoa

Toán-

T.Lộc

Toán-

C.PMy

Toán-

C.TâmT

Ngoại ngữ-

C.NAnh

Sinh học-

C.Quyên

Nghề_online-

T.Khoa

Thể dục_online-

T.HNam

Thể dục_online-

T.Kiệt

Địa Lý_online-

C.QAnh

Nghề_online-

C.T.Hằng

Nghề_online-

C.Tuyết

3
Vật lý-

C.Hoa

Toán-

T.Lộc

Sinh học-

C.KAnh

Ngoại ngữ-

C.LinhA

Thể dục-

T.HNam

Ngữ văn-

C.THà

Nghề_online-

T.Khoa

Toán_online-

T.Trạng

Toán_online-

T.Tuấn

Ngữ văn_online-

C.Thu

Nghề_online-

C.T.Hằng

Nghề_online-

C.Tuyết

4
Nghề_online-

T.Khoa

Toán_online-

T.Trạng

Ngữ văn_online-

C.Thu

Ngoại ngữ 

_online-C.Điệp

Nghề_online-

C.Tuyết

5

1
Ngoại ngữ-

C.Phượng

Sinh học-

C.KAnh

Vật lý-

T.XThịnh

Vật lý-

C.Trâm

Toán-

T.Sang

Ngữ văn-

C.THà

Thể dục _

online-T.Thuận

Nghề_online-

T.Hùng

Lịch Sử_online-

C.Nhung

Sinh học_online-

C.Quyên

GDCD_online-

T.Trường

Toán_online-

T.T.Anh

2
Thể dục-

T.Tùng

Ngoại ngữ-

C.Phượng

Vật lý-

T.XThịnh

Vật lý-

C.Trâm

Toán-

T.Sang

Ngữ văn-

C.THà

GDCD_online-

T.Trường

Nghề_online-

T.Hùng

Ngoại ngữ_online-

C.NAnh

Lịch Sử_online-

C.Nhung

Sinh học_online-

C.Quyên

Toán_online-

T.T.Anh

3
Hóa học-

T.TThịnh

Vật lý-

C.Hợp

Ngữ văn-

C.THà

Ngữ văn-

C.Yến

Vật lý-

T.XThịnh
Toán-T.Lộc

Lịch Sử_online-

C.Nhung

Nghề_online-

T.Hùng

GD QP-AN 

_online-T.Thi

GDCD_online-

T.Trường

Ngữ văn_online-

T.Huy

Công nghệ 

_online-C.Hoa

4
Hóa học-

T.TThịnh

Vật lý-

C.Hợp

Ngữ văn-

C.THà

Ngữ văn-

C.Yến

Vật lý-

T.XThịnh
Toán-T.Lộc

Ngữ văn_online-

T.Huy

Ngoại ngữ_online-

C.Nhi

Hóa học_online-

C.Hiền

Sinh học_online-

C.KAnh

5

1
Ngữ văn-

C.THà

Ngoại ngữ-

C.Phượng

Thể dục-

T.Kiệt

Ngoại ngữ-

C.LinhA

Hóa học-

C.PThảo

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Ngữ văn_online-

C.Trinh

GD QP-AN 

_online-C.Lành

Nghề_online-

T.Hùng

Toán_online-

T.Vinh

Sinh học_online-

C.Quyên

Thể dục_online-

T.Tùng

Thể dục_online-

T.Thuận

Lịch Sử_online-

C.Hạt

2
Ngữ văn-

C.THà

Ngoại ngữ-

C.Phượng

Hóa học-

C.Hiền

Ngoại ngữ-

C.LinhA

Hóa học-

C.PThảo

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Sinh học_online-

C.Quyên

Lịch Sử_online-

C.Hạt

Nghề_online-

T.Hùng

Toán_online-

T.Vinh

GDCD_online-

C.Thúy

Ngữ văn_online-

C.Trinh

Công nghệ_online-

T.Cửu

Nghề_online-

C.T.Hằng

3
Ngoại ngữ-

C.Phượng

Ngữ văn-

C.Trinh

Hóa học-

C.Hiền

Sinh học-

C.Quyên

Ngoại ngữ-

C.NAnh

Vật lý-

T.XThịnh

Toán_online-

T.Vinh

Địa Lý_online-

C.QAnh

Nghề_online-

T.Hùng

Công nghệ _online-

T.Cửu

Ngữ văn_online-

C.Yến

Hóa học_online-

T.TThịnh

GD QP-AN 

_online-T.Thi

Nghề_online-

C.T.Hằng

4
Ngoại ngữ-

C.Phượng

Ngữ văn-

C.Trinh

Ngoại ngữ-

T Nghĩa

Ngữ văn-

C.Yến

Ngoại ngữ-

C.NAnh

Vật lý-

T.XThịnh

Toán_online-

T.Vinh

GD QP-AN 

_online-C.Lành

Hóa học_online-

T.TThịnh

Địa Lý_online-

C.QAnh

GD QP-AN 

_online-T.Thi

Lịch Sử_online-

C.Nhung

Nghề_online-

C.T.Hằng

5

1
Toán-

C.BLiên

Thể dục-

T.Thuận

Ngữ văn-

C.THà

Hóa học-

T.Sơn

Ngữ văn-

T.Phong
Toán-T.Lộc

GD QP-AN 

_online-T.Thi

Hóa học_online-

T.Duy

GDCD_online-

C.Thúy

Thể dục_online-

T.Tùng

Toán_online-

T.ĐNam

Địa Lý_online-

C.QAnh

2
Toán-

C.BLiên

Toán-

T.Lộc

Toán-

C.PMy

Hóa học-

T.Sơn

Ngữ văn-

T.Phong

Thể dục-

T.HNam

Công nghệ 

_online-T.Cửu

Địa Lý_online-

C.QAnh

Nghề_online-

C.Tuyết

Nghề_online-

T.Hùng

Toán_online-

T.ĐNam

Ngoại ngữ_online-

T Nghĩa

3
Ngữ văn-

C.THà

Toán-

T.Lộc

Toán-

C.PMy

Thể dục-

T.Châu

Toán-

T.Sang

Hóa học-

T.Sơn

Ngoại ngữ 

_online-

C.LinhA

GDCD_online-

C.Thúy

Nghề_online-

C.Tuyết

Nghề_online-

T.Hùng

Địa Lý_online-

C.QAnh

GDCD_online-

T.MTèo

4
Hóa học_online-

T.Sơn

Nghề_online-

C.Tuyết

Nghề_online-

T.Hùng

Ngữ văn_online-

C.THà

5

1
2
3
4
5
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